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Số:       /TTCP-KHTH 
 

V/v báo cáo kết quả công tác  

thanh tra Quý I năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                         

Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

 

          Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 

 

Để chuẩn bị xây dựng báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023 phục 

vụ phiên họp Chính phủ tháng 3 năm 2023, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là bộ, ngành 

trung ương) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau 

đây gọi tắt là các địa phương) báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023, cụ 

thể như sau: 

1. Báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP 

ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. Số liệu nhập vào phần mềm Hệ thống 

báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 882/TTCP-

TTTT ngày 02/6/2021 và văn bản này. 

2. Ngoài nội dung báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-

TTCP của Thanh tra Chính phủ, đề nghị báo cáo bổ sung một số nội dung sau: 

- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ 

và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

- Trong lĩnh vực thanh tra: Việc triển khai thực hiện Định hướng chương 

trình thanh tra, kế hoạch thanh tra năm 2023 của bộ, ngành trung ương và địa 

phương; tình hình và kết quả xử lý chồng chéo trong việc thực hiện kế hoạch 

thanh tra. 

- Trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: (1) Việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lục, hiệu quả thực hiện chính sách, 

pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; (2) Cập nhật tình 

hình, kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp, 

kéo dài, các vụ việc đông người lên trung ương (theo các kế hoạch: Số 363/KH-

TTCP, số 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ) đến thời điểm báo cáo, 
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trong đó quan tâm một số chỉ tiêu: Tổng số vụ việc đưa vào danh sách; số vụ 

việc đã rà soát, giải quyết dứt điểm (trong đó số vụ việc công dân không đồng 

thuận, tiếp tục khiếu nại), số vụ việc đang tiếp tục rà soát, giải quyết, … Đối với 

những địa phương đã được Tổ công tác 1849 của Thủ tướng Chính phủ làm việc 

thì báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo của Tổ công tác. 

- Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng:  

+ Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 

02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Văn bản số 2207/TTCP-C.IV 

ngày 12/12/2022 về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ. 

+ Các bộ, ngành và cơ quan liên quan báo cáo việc ban hành quy định cụ 

thể để triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ theo mẫu biểu gửi kèm công 

văn này. 

3. Báo cáo gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 20/3/2023, văn bản 

điện tử (file báo cáo *.doc và file biểu số liệu *.xls) gửi tới các hòm thư: 

phongtonghop@thanhtra.gov.vn;   vutiepdan@thanhtra.gov.vn;   

vugiamsat@thanhtra.gov.vn;  cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn; 

Đồng thời, gửi 01 bản cho vụ, cục thuộc Thanh tra Chính phủ được phân 

công theo dõi địa bàn, lĩnh vực, cụ thể: 

- Các bộ, ngành: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông 

Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi 

trường gửi báo cáo về Vụ I theo địa chỉ thư điện tử: vu1@thanhtra.gov.vn  

- Các bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, 

Tư pháp, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp gửi báo cáo về Vụ II theo địa chỉ thư điện tử: 

vu2@thanhtra.gov.vn 

- Các bộ, ngành trung ương còn lại gửi báo cáo về Vụ III theo địa chỉ thư 

điện tử: vu3@thanhtra.gov.vn     

- Các tỉnh, thành phố Khu vực 1 (Miền Bắc từ Ninh Bình trở ra) gửi báo 

cáo về Cục thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I) theo địa 

chỉ thư điện tử: cuc1@thanhtra.gov.vn. 

 - Các tỉnh, thành phố Khu vực 2 (Miền Trung, Tây Nguyên, từ Thanh 

Hóa đến Ninh Thuận) gửi báo cáo về Cục thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo khu vực 2 (Cục II) theo địa chỉ thư điện tử: cuc2@thanhtra.gov.vn. 

- Các tỉnh, thành phố Khu vực 3 (Miền Nam) gửi báo cáo về Cục thanh tra 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III) theo địa chỉ thư điện tử: 

cuc3@thanhtra.gov.vn. 

4. Một số lưu ý 
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a) Trong quá trình thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP và sử dụng 

phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Thanh tra 

Chính phủ để được hướng dẫn, xử lý. 

- Liên quan đến phần mềm Hệ thống báo cáo: Liên hệ với Trung tâm 

Thông tin, số điện thoại: 080.49191. 

- Liên quan đến Thông tư số 02/2021/TT-TTCP: Liên hệ với Vụ Kế hoạch 

- Tổng hợp, số điện thoại: 080.49014. 

b) Qua theo dõi báo cáo của các bộ, ngành, địa phương thời gian qua cho 

thấy, một số đơn vị chưa nhập số liệu vào phần mềm theo quy định; một số đơn 

vị báo cáo chưa thống nhất giữa số liệu nhập qua phần mềm và số liệu gửi kèm 

báo cáo; có đơn vị còn nhầm đơn vị tính (triệu đồng/ đồng, mét vuông/ héc ta), 

… Đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện việc nhập số liệu vào 

phần mềm; rà soát, xem xét kỹ trước khi gửi báo cáo và gửi số liệu nhập qua 

phần mềm để đảm bảo sự thống nhất, trường hợp phát hiện có chênh lệch về số 

liệu sau khi đã gửi cần xác nhận lại số liệu chính thức với Thanh tra Chính phủ 

(qua Vụ Kế hoạch - Tổng hợp).  

Nhận được công văn này, đề nghị bộ, ngành trung ương và các địa 

phương quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy 

định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; 

- Vụ I, Vụ Tổng hợp (VPCP); 

- Thanh tra các bộ, ngành trung ương; 

- Thanh tra các địa phương; 

- Cổng Thông tin điện tử TTCP; 

- Các đơn vị thuộc TTCP (để th/dõi, đ/đốc, t/hợp); 

- Lưu: VT, KH-TH. 

 

 KT. TỔNG THANH TRA 

PHÓ TỔNG THANH TRA 

 

 
 

 

 

 

 

 

Đặng Công Huẩn 



BIỂU MẪU 

THỐNG KÊ CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN LIÊN QUAN BAN HÀNH 

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM HƯỚNG DẪN LUẬT PCTN 

(Kèm theo Văn bản số          /TTCP-KHTH ngày        /03/2023  

của Thanh tra Chính phủ) 

 

 

STT Cơ quan Số văn bản Ngày ban 

hành 

Ghi chú (tiến độ 

xây dựng nếu 

chưa ban hành) 

I Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

ngành, lĩnh vực do mình quản lý (Điều 21 Luật Phòng, Chống tham 

nhũng) 

1     

2     

...     

II 

Danh mục, thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ 

quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức 

vụ (Điều 22, Điều 23 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP) 

1     

2     

...     

III Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác (Điều 36 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP) 

1     

2     

...     

 

Chú ý: Lập danh sách đủ các bộ, ngành, cơ quan phải ban hành các quy định cụ 

thể theo quy định của Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP  

 


		2023-03-07T15:48:14+0700
	Đặng Công Huẩn
	Thanh tra Chính phủ


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T09:02:09+0700
	Thanh tra Chính phủ - Hà Nội
	Phùng Thị Thu Hà<haptt@thanhtra.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T09:02:50+0700
	Thanh tra Chính phủ - Hà Nội
	Phùng Thị Thu Hà<haptt@thanhtra.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T09:03:00+0700
	Thanh tra Chính phủ - Hà Nội
	Phùng Thị Thu Hà<haptt@thanhtra.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T09:03:06+0700
	Thanh tra Chính phủ - Hà Nội
	Phùng Thị Thu Hà<haptt@thanhtra.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T09:03:13+0700
	Thanh tra Chính phủ - Hà Nội
	Phùng Thị Thu Hà<haptt@thanhtra.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T09:03:16+0700
	Thanh tra Chính phủ - Hà Nội
	Phùng Thị Thu Hà<haptt@thanhtra.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




